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1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Xuất khẩu giấy các loại Nhập khẩu giấy in báo, giấy in, viết, tissue

Nhập khẩu giấy bao bì, giấy khác

Xuất nhập khẩu giấy so với tuần trước

Xuất khẩu: Giấy in - viết đạt 186 tấn, tăng 1,10%; giấy tissue đạt 1.359

tấn, giảm 22,8%; giấy lớp mặt và lớp sóng đạt 12.118 tấn, giảm 17,4%;

giấy vàng mã đạt 1.453 tấn, giảm 26,9%.

Nhập khẩu: Giấy in báo đạt 1.048 tấn, giảm 7,0%; giấy in, viết không

tráng 4.763 tấn, giảm 5,1%; giấy in – viết tráng đạt 1.654 tấn, giảm

15,4%; giấy tissue đạt 1.342 tấn, tăng 24%. Giấy bao bì không tráng đạt

11.561 tấn, tăng 4,7%; giấy bao bì tráng phủ đạt 15.128 tấn, tăng 5,5%;

giấy khác đạt 1.087 tấn, giảm 3,4%.
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2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP) mức trung bình so

với tuần trước không thay đổi

Giá bột kraft gỗ mềm mức trung bình so với tuần trước:

 Giá bột NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu), BSK Nga, UKP Chile, Bắc

Mỹ không thay đổi;

 Giá bột thông radiate (Chile) tăng 10 RMB/tấn (-0,22%);

Giá BỘT GIẤY mức trung bình giao dịch nội địa Trung Quốc: RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT

Bột kraft từ gỗ cứng tẩy trắng

Bột kraft từ gỗ mềm tẩy trắng & chưa tẩy

VPPA.VN  @ Copyright by Viet Nam Pulp and Paper Association                                                                                          2| VPPA News | No. 48

5800
4510 4550 4550

5575

4350 4380 4390

5675

4435 4440 4440

6400

4400 4400 4400

21/12/2018 6/12/2019 13/12/2019 20/12/2019

NBSKP (Bắc Mỹ và Bắc Âu)   Thông radiata (Chile)

  BSKP Nga UKP Chile, Bắc Mỹ

5350
3675 3675 3675

5150

3700 3685 3685

5150

3675 3650 3650

21/12/2018 6/12/2019 13/12/2019 20/12/2019

Bạch đàn (BEK)   BHK Nga BHK Trung Quốc



Giá bột phi gỗ, nội địa Trung Quốc so với tuần trước 

không thay đổi;

Công ty Zhejiang Jingxing Trung Quốc huy động vốn cho nhà máy bột giấy tái chế công suất 800.000 tấn/năm tại Malaysia

Công ty Zhejiang Jingxing Paper của Trung Quốc đang có kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trong vòng 6 năm trị giá 182,86 triệu USD

đầu tư cho dự án bột giấy tái chế tại Selangor, Malaysia.

Theo đề xuất, số vốn thu được thông qua việc chào bán trái phiếu sẽ được sử dụng để xây dựng hai dây chuyền sản xuất bột giấy tái chế có công

suất 400.000 tấn/năm tại nhà máy ở khu công nghiệp mới, có vốn đầu tư là 1,45 tỷ RMB, dự kiến sẽ đi vào vận hành sản xuất thương mại vào

2021.

Công ty sở hữu hai lô sấy bột từ nhà cung cấp Weifang Hicredit, hệ thống cắt tấm bột và đóng kiện từ Tập đoàn Chaint.

Nhà máy này có thể xử lý giấy bao bì hòm hộp (OCC) nhập từ Hoa Kỳ với hàm lượng bột nguyên thuỷ cao thành các tấm bột giấy tái chế ở

dạng khô. Sau đó, chúng được chuyển đến Trung Quốc để làm nguyên liệu cho các máy xeo giấy bao bì (BM) của công ty, với công suất đạt

khoảng 1,3 triệu tấn/năm ở phía Đông tỉnh Chiết Giang.

Zhejiang Jingxing cho biết dự án bột giấy tái chế ở Malaysia sẽ cung cấp nguồn bột chất lượng cao, đảm bảo thị trường nội địa sau khi Trung

Quốc cấm nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) vào năm 2021.

Bột phi gỗ Trung Quốc
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Bột kraft gỗ mềm không tẩy (UKP)

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSKP)

Bột giấy hoá nhiệt cơ (BCTMP)
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Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHKP)

Giá BỘT GIẤY mức trung bình NHẬP KHẨU vào Trung Quốc: USD/tấn, CIF
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Nhập từ Nhật Bản

Nhập từ Mỹ
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Nhập từ Châu Âu

Giá GIẤY THU HỒI (RCP) nhập khẩu vào Trung Quốc, USD/tấn, CIF
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Giá giấy thu hồi nhập khẩu vào Trung Quốc so với tuần trước:

 Giá RCP nhập từ Nhật Bản và Châu Âu không thay đổi;

 Giá RCP nhập từ Mỹ:

- Giá OCC giảm 10 USD/tấn (-8%);

- Giá DLK giảm 30 USD/tấn (-16,6%);

- Giá OSP giảm 10 USD/tấn (- 4,8%);

- Giá SCN giảm 7,5 USD/tấn (7,1%).
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Giấy tráng nhẹ (loại cuộn 58-64gsm)

Giấy in báo (45-48.8gsm) – Loại tiêu chuẩn
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Giấy in viết có tráng (128gsm, 157gsm)

Giá GIẤY IN GIẤY VIẾT giao dịch tại nội địa Trung Quốc, RMB/tấn, đã bao gồm thuế

Giấy in viết không tráng (70-100gsm)
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Giá GIẤY BAO BÌ giao dịch tại nội địa Trung Quốc, RMB/tấn, đã bao gồm thuế

Giấy bao bì (bột tái chế)

Bìa cứng

Giấy bao bì (bột nguyên khai)
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Giá giấy bao bì giao dịch tại nội địa Trung Quốc so với tháng trước:

Gía giấy bao bì (bột tái chế) :

 Testliner tăng 110 RMB/tấn (+2,8%), Kraft-top liner tăng 130

RMB/tấn (+3%); White-top liner không thay đổi; Medium tăng 120

RMB/tấn (+3,33%).

Giá giấy bao bì (bột nguyên khai) không thay đổi;

Giá bìa cứng :

 Bìa ngà tráng loại cl. cao không thay đổi;

 Bìa ngà tráng loại phổ thông tăng 25 RMB/tấn (+0,4%);

 Bìa duplex tráng lưng xám loại cl. cao tăng 100 RMB/tấn (+2,2%);

 Bìa duplex tráng lưng xám loại phổ thông tăng 75 RMB/tấn (+1,8).
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GIÁ BỘT TẠI THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC, USD/tấn, CIF
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3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY CHÂU Á

Giá bột tại thị trường Hàn Quốc so với quý trước:

Gía bột BSKP:

 NBSK (Canada) giảm 10 USD/tấn (-1,6%); Thông Chile

tăng 10 USD/tấn (+1,8%); Thông Nam Mỹ tăng 10 USD/tấn

(+1,8%);

Giá BHKP tất cả các loại đều giảm 15 RMB/tấn (-3,1%);

Giá bột BCTMP gỗ dương không thay đổi.



4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ
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Suzano đầu tư 933,4 triệu Real Braxin vào 03 dự án ở bang Espírito Santo 

Suzano đã công bố khoản đầu tư trị giá 933,4 triệu Real Braxin vào ba dự án ở bang Espírito Santo, bao gồm việc xây dựng một dây chuyền chuyển đổi giấy tissue,

cải tiến nhà máy ở Aracruz và mở rộng cơ sở rừng Suzano ở bang này. Mục tiêu của Suzano là mở rộng thị trường tại Espírito Santo, tạo việc làm cho người dân và

đóng góp cho sự phát triển của khu vực.

Vốn đầu tư vào dây chuyền chuyển đổi giấy tissue là 130 triệu R$. Quá trình sản xuất sẽ bắt đầu trong quý IV năm 2020. Công suất hàng năm của nhà máy sẽ đạt

30.000 tấn giấy tissue thành phẩm, lấy nguồn nguyên liệu từ nhà máy tại Mucuri (bang Bahia). Sản phẩm là giấy vệ sinh hai lớp hoặc ba lớp cho các thương hiệu của

Mimmo, một công ty dẫn đầu thị trường ở Espírito Santo và Max Pure.

Khoản đầu tư cải tiến nhà máy của nhà máy ở Aracuz ước tính trị giá 272,4 triệu R$ và thời gian thực hiện dự án là 24 tháng, tạo ra xấp xỉ 300 công việc cho người

lao động. Với sự đầu tư này, nhà máy sẽ hoạt động năng suất, hiện đại, cạnh tranh hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Suzano cũng có kế hoạch đầu tư 531 triệu R$ mở rộng cơ sở rừng của mình ở bang này. Mục đích là để rút ngắn khoảng cách giữa rừng trồng và nhà máy, điều này sẽ

giúp hạn chế chi phí vận chuyển.

Các khoản trên đã nằm trong kế hoạch đầu tư của Suzano được công bố từ tuần trước, trị giá 4,4 tỷ USD cho năm 2020.

Irving tiếp tục mua máy TAD từ Valmet cho nhà máy Macon

Irving Consumer Products đã đặt mua máy xeo giấy tissue thứ 2 từ Valmet công suất 82.500 tấn/năm với công

nghệ sấy bằng hút khí (TAD) cho nhà máy của hãng ở Macon, GA. Mới đây, dây chuyền TAD đầu tiên được đã

được khởi chạy tại Macon.

Irving đã đặt dây chuyền TAD thứ hai sau khi quyết định tăng gấp đôi công suất để sản xuất các sản phẩm giấy

gia dụng chất lượng cao. Công ty cho biết họ đã chi 400 triệu USD cho dây chuyền TAD đầu tiên và dự kiến sẽ

chi 470 triệu đô la cho dự án thứ hai này. Dây chuyền chuyển đổi cũng sẽ được bổ sung vào nhà máy từ cả 2 máy

TAD.

Việc này sẽ giúp Irving Consumer Products tiếp tục phát triển và cung cấp các sản phẩm giấy tissue cao cấp cho

thị trường Bắc Mỹ. Dự án được lên kế hoạch sẽ vận hành vào năm 2022.

Đây là dự án giấy tissue thứ năm mà Irving đã hợp tác với Valmet. Trước đây Valmet đã chuyển giao máy

ThruAir cho các công ty Macon, Fort Edward, NY, Toronto và các công trình tái xây dựng máy TM1 và TM2 cho

Saint John, NB. Được biết, Irving sẽ được cung cấp một dây chuyền sản xuất giấy tissue hoàn chỉnh với thiết bị

chuẩn bị bột. Dây chuyền sẽ bao gồm một máy xeo giấy tissue ThruAir hiện đại, thùng đầu OptiFlo II TIS, các lô

sấy ThruAir, hệ thống khí và các lô SoftReel tân tiến. Phạm vi giao cũng bao gồm hệ thống hút ẩm và bụi, hệ

thống tự động hóa, thiết kế cơ sở dự án, và dịch vụ tư vấn.
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